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Phụ lục II: Danh sách báo cáo viên tập huấn ra đề các kỳ thi năm học 2022-2023 
 
TT Họ và tên Đơn vị Môn  Ghi chú 

1 

Cao Văn Giáp Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Nguyễn Văn Đông Sở GDĐT Toán  

Trần Văn Hưng THCS Hải Hậu, Hải Hậu Toán  

Phạm Đức Tuyền THCS Trực Đại, Trực Ninh Toán  

Phan Văn Vũ THCS Lộc Hoà, Nam Định Toán  

Trần Mạnh Sang THPT chuyên Lê Hồng Phong Toán  

Nguyễn Văn Tuyến THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Toán  

Nguyễn Hoàng Cương THPT chuyên Lê Hồng Phong Toán  

Phạm Đức Thuận THCS Nghĩa Hưng, Nghĩa Hưng Toán  

Lã Thị Thu Sen THPT Ngô Quyền Toán  

Bùi Văn Lượng THPT A Hải Hậu Toán  

Nguyễn Văn Phan THPT Tống Văn Trân Toán  

Lại Đức Thắng THPT Giao Thuỷ Toán  

Nguyễn Xuân Công THPT Lý Tự Trọng Toán  

2 

Vũ Thị Mỹ Hạnh Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Đỗ Thị Thuý THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực Ngữ văn  

Phạm Thị Thanh Thi THCS Hải Cường, Hải Hậu Ngữ văn  

Trần Thị Thanh Nịu THCS Giao Thuỷ, Giao Thuỷ Ngữ văn  

Vũ Thanh Huyền THPT chuyên Lê Hồng Phong Ngữ văn  

Phùng Thị Vân THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Ngữ văn  

Phạm Bá Quyết THPT chuyên Lê Hồng Phong Ngữ văn  

Trần Thị Mát THCS Hàn Thuyên, Nam Định Ngữ văn  

Bùi Thị Hồng Nhung THPT A Nghĩa Hưng Ngữ văn  

Phan Thị Thu Trang THPT Lý Tự Trọng Ngữ văn  

Cao Thị Thu THPT Nguyễn Huệ Ngữ văn  

Phạm Thị Kiều Oanh THPT Mỹ Tho Ngữ văn  

Trần Thị Anh Đào THPT Nguyễn Khuyến Ngữ văn  

3 

Trần Thị Hà THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng  

Phạm Thị Hoa THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Tiếng Anh  

Đỗ Hoàng Lê THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Tiếng Anh  

Vũ Anh Thơ THCS Hải Hậu, Hải Hậu Tiếng Anh  

Trần Thị Hồng THPT chuyên Lê Hồng Phong Tiếng Anh  

Nguyễn Thị Dung THCS Xuân Trường, Xuân Trường Tiếng Anh  

Trần Thị Thanh Huyền THCS Phùng Chí Kiên, Nam Định Tiếng Anh  

Cáp Thị Yến THPT Nguyễn Khuyến Tiếng Anh  

Nguyễn Thị Vân Anh THPT Trần Văn Lan Tiếng Anh  

Đào Thị Thủy Chung THPT Trần Hưng Đạo Tiếng Anh  

Lê Thị Thùy Dương THPT Nguyễn Khuyến. Tiếng Anh  

Bùi Thị Quỳnh Phương THPT Giao Thủy. Tiếng Anh  



4 

Đỗ Thanh Hữu Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Nguyễn Trí Thanh THCS Xuân Ninh, Xuân Trường Vật lí  

Mai Xuân Dũng THPT chuyên Lê Hồng Phong Vật lí  

Nguyễn Văn Thành THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định Vật lí  

Nguyễn Văn Huyên THPT chuyên Lê Hồng Phong Vật lí  

Vũ Văn Thạo THPT Giao Thủy Vật lí  

Vũ Minh Phương THPT A Nghĩa Hưng Vật lí  

5 

Vũ Văn Hợp THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhóm trưởng  

Nguyễn Thị Kiều Oanh THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Hoá học  

Vũ Đình Thục THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoá học  

Trần Thị Phan Anh THCS Xuân Trường, Xuân Trường Hoá học  

Lại Năng Duy THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoá học  

Bùi Thị Thúy Hạnh THPT Trần Văn Lan Hoá học  

Nguyễn Viết Tấn THPT Tống Văn Trân Hoá học  

6 

Ngô Hà Vũ Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Phạm Thị Dịu THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Sinh học  

Lưu Thị Yến THPT chuyên Lê Hồng Phong Sinh học  

Lưu Thị Bích Ngọc THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Sinh học  

Trần Thị Thanh Xuân THPT chuyên Lê Hồng Phong Sinh học  

Bùi Minh Thắng THPT Trực Ninh Sinh học  

Lại Thị Bích Nhài THPT Hải Hậu A Sinh học  

7 

Trương Văn Nhường Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Vũ Công Hậu THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Lịch sử  

Trần Đình Huy THPT chuyên Lê Hồng Phong Lịch sử  

Nguyễn Thị Bình THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Lịch sử  

Bùi Thị Hương Mơ THPT chuyên Lê Hồng Phong Lịch sử  

VũVăn Thảo THPT Giao Thủy Lịch sử  

Vũ Thị Nga THPT Nguyễn Khuyến Lịch sử  

8 

Vũ Thị Mai Huế Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Phạm Thị Thảo THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực Địa lí  

Hà Diệu Hương THPT chuyên Lê Hồng Phong Địa lí  

Vũ Quang Biên THCS Đào Sư Tích, Trực Ninh Địa lí  

Nguyễn Thành Trung THPT chuyên Lê Hồng Phong Địa lí  

Vũ Thị Thu THPT Trần Hưng Đạo Địa lí  

Trương Thị Thoa THPT Tống Văn Trân Địa lí  

9 

Nguyễn Huy Công Sở GDĐT Nhóm trưởng  

Tạ Văn Cảnh THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực Tin học  

Ngô Trung Tưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong Tin học  

Trần Mạnh Trường THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định Tin học  

Nguyễn Trung Kiên THPT chuyên Lê Hồng Phong Tin học  

Phạm Hồng Thanh THPT chuyên Lê Hồng Phong Tin học  

Nguyễn Trọng Phú THPT Nguyễn Khuyến Tin học  

Danh sách có 81 người./. 
 


